
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌNG BÁC SỸ ANH – THUỘC HỘ KINH DOANH LÝ THỊ ANH 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /9/2024 của Sở Y tế) 

 

 

III. NHI KHOA 

(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) 

    TT STT theo 

Thông tư 

43/2013/

TT-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 
1 2 

3 

A B C D 

  XI. TAI - MŨI - HỌNG      

  A. TAI     

1 2117 Lấy dị vật tai x x x  

2 2120 Làm thuốc tai x x x  

3 2125 Lấy dáy tai (nút biểu bì) x x x x 

  B. MŨI XOANG     

4 2150 Nhét bấc mũi trước x x x  

5 2154 Làm Proetz x x x  

6 2155 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) x x x x 

  C. HỌNG – THANH QUẢN     

7 2178 Lấy dị vật hạ họng x x x  

8 2184 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản x x x  

9 2190 Lấy dị vật họng miệng x x x x 

10 2191 Khí dung mũi họng x x x x 

  D. ĐẦU CỔ     

11 2245 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ x x x  

Tổng: 11 danh mục. 
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VIII. TAI – MŨI – HỌNG 

    TT STT theo 

Thông tư 

43/2013/

TT-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 
1 2 

3 

A B C D 

  A. TAI - TAI THẦN KINH     

1  
52 Bơm hơi vòi nhĩ x x x  

2  
56 Chọc hút dịch vành tai x x x x 

3  
57 Chích nhọt ống tai ngoài x x x x 

4  
58 Làm thuốc tai x x x x 

5  
59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài x x x x 

  B. MŨI-XOANG     

6  
139 Phương pháp Proetz x x x  

7  
141 Nhét bấc mũi trước x x x  

8  
142 Cầm máu mũi bằng Merocel  x x x  

9  

145 

Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất 

(Bạc Nitrat) x x x x 

10  
146 Rút meche, rút merocel hốc mũi x x x x 

11  
147 Hút rửa mũi, xoang sau mổ x x x x 

  C. HỌNG-THANH QUẢN     

12  
212 Lấy dị vật họng miệng x x x x 

13  
213 Lấy dị vật hạ họng x x x  

15 218 Bơm thuốc thanh quản x x x  

16 222 Khí dung mũi họng x x x x 

  D. ĐẦU CỔ     

17 301 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, x x x x 
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cổ 

18 302 Cắt chỉ sau phẫu thuật x x x x 

19 303 Thay băng vết mổ x x x x 

20 304 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ x x x x 

Tổng: 20 danh mục. 

 

XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP 

    TT STT theo 

Thông tư 

43/2013/

TT-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 
1 2 

3 

A B C D 

1  
13 

Nội soi tai mũi họng x x x  

Tổng: 01 danh mục. 
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